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LỊCH BÁO GIẢNG 
                Năm học: 2023 - 2024
      Lớp: 3C     Môn : Toán – Tiếng Việt

  Đạo đức - HĐTN –  TNXH – KNS – NGLL
GV   : Phan Thị Kim Cúc                            

LỊCH BÁO GIẢNG

                          TUẦN 1 :  Từ ngày: 5/09/2023 đến ngày: 09/09/2023

	Thứ/ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Hai

4/9
	Sáng
	1
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới
	Dạy vào 5/9/23

	
	
	2
	TV
	Ngày gặp lại (T1)
	

	
	
	3
	TV
	Ngày gặp lại (T2)
	

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập các số đến 1000 (T1)
	

	
	Chiều
	1
	L.TV
	Luyện đọc bài : Ngày gặp lại
	

	
	
	2
	L.Toán
	Luyện tập
	

	
	
	3
	TNXH
	Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình(T1)
	

	Ba

5/9
	Sáng
	1
	MT
	Giáo viên bộ môn
	Dạy vào 6/9/23

	
	
	2
	CN
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	TV
	Ngày gặp lại (T3)
	

	
	
	4
	TV
	Về thăm quê (T1)
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Ôn tập các số đến 1000 (T2)
	

	
	
	2
	HĐTN
	Sinh hoạt theo chủ đề: Chân dung em
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Chào cờ và hát quốc ca (T1)
	

	Tư

6/9
	Sáng


	1
	TA
	Giáo viên bộ môn
	Dạy vào 9/9/23

	
	
	2
	TD
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (T1)
	

	
	
	4
	TV
	Về thăm quê (T2)
	

	Năm

7/9
	Sáng
	1
	TV
	Về thăm quê (T3)
	Dạy vào 7/9/23

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (T2)
	

	
	
	3
	KNS
	Bài 1: Tự giác trong học tập và sinh hoạt (T1)
	

	
	
	4
	TNXH
	Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình(T2)
	

	
	Chiều
	1
	ÂN
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	2
	Tin
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	Sáu

8/9
	Sáng
	1
	TV
	Về thăm quê (T4)
	Dạy vào 8/9/23

	
	
	2
	Toán
	Tìm thành phần trong phép cộng, trừ (T1)
	

	
	
	3
	ATGT
	Bài 1: Cổng trường an toàn giao thông (T1)
	

	
	
	4
	HĐTN
	Sơ kết tuần 1

Tham gia chủ đề: Đêm hội trăng rằm
	

	
	Chiều
	1
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	2
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	TD
	Giáo viên bộ môn
	


LỊCH BÁO GIẢNG

                          TUẦN 2 :  Từ ngày: 11/09/2023 đến ngày: 15/09/2023

	Thứ/ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Hai

11/9
	Sáng
	1
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ theo sở thích.
	

	
	
	2
	TV
	Bài 3. Cánh rừng trong nắng (T1)
	

	
	
	3
	TV
	Bài 3. Cánh rừng trong nắng (T2)
	

	
	
	4
	Toán
	Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (T2)
	

	
	Chiều
	1
	L.TV
	Luyện viết
	

	
	
	2
	L.Toán
	Luyện tập
	

	
	
	3
	TNXH
	Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình(T3)
	

	Ba

12/9
	Sáng
	1
	MT
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	2
	CN
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	TV
	Bài 3. Cánh rừng trong nắng (T3)
	

	
	
	4
	TV
	Bài 4: Lần đầu ra biển (T1)
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2,5 (T1)
	

	
	
	2
	HĐTN
	Sinh hoạt theo chủ đề: Sở thích của em.
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Chào cờ và hát quốc ca (T2)
	

	Tư

13/9
	Sáng


	1
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	2
	TD
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	Toán
	Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2,5 (T2)
	

	
	
	4
	TV
	Bài 4: Lần đầu ra biển (T2)
	

	Năm

14/9
	Sáng
	1
	TV
	Bài 4: Lần đầu ra biển (T3)
	

	
	
	2
	Toán
	Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 (T1)
	

	
	
	3
	KNS
	Bài 1: Tự giác trong học tập và sinh hoạt (T2)
	

	
	
	4
	TNXH
	Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà ( T1)
	

	
	Chiều
	1
	ÂN
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	2
	Tin
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	Sáu

15/9
	Sáng
	1
	TV
	Bài 4: Lần đầu ra biển (T4)
	

	
	
	2
	Toán
	Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 (T2)
	

	
	
	3
	NGLL
	TĐTV: Đọc to nghe chung
	

	
	
	4
	HĐTN
	Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	2
	TA
	Giáo viên bộ môn
	

	
	
	3
	TD
	Giáo viên bộ môn
	


